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BÀI 2: CHỦ THỂ QHQT

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHỦ 

THỂ QHQT

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

2. QUỐC GIA

3. CHỦ THỂ PHI QUỐC GIA
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1. Khái niệm và phân loại chủ thể QHQT

1.1. Khái niệm Chủ thể QHQT

ĐẶC TRƯNG CHỦ THỂ QHQT

Có mục đích tham gia QHQT

Có tham gia vào QHQT

Có khả năng thực hiện QHQT

Có ảnh hưởng tới QHQT

Chủ thể QHQT 

là những thực  

thể đóng một   

vai trò có thể 

nhận thấy được 

trong QHQT
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Actor: Diễn viên hay Chủ thể?
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1.2. Phân loại Chủ thể QHQT

Dựa trên mức độ quyết định

• Chủ thể Quốc gia (State Actor) là chủ thể cơ bản 

và có vai trò lớn nhất. Quốc gia là Chủ thể của Luật 

pháp quốc tế

• Chủ thể phi Quốc gia (Nonstate Actor) là những 

chủ thể QHQT không phải là quốc gia (Tổ chức 

quốc tế phi chính phủ, Công ty Xuyên quốc gia, 

một số nhóm chính trị-xã hội,…)
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BÀI 2: CHỦ THỂ QHQT

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHỦ THỂ QHQT

2. QUỐC GIA

2.1. Khái niệm Quốc gia

2.2. Chủ quyền Quốc gia

2.3. Lợi ích Quốc gia

2.4. Vai trò chủ thể QHQT của quốc gia
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2.1. Khái niệm Quốc gia (State)

Khái quát về Quốc gia

• Quốc gia: State, Nation, Country, Nation-State

• Quốc gia hình thành do con người buộc phải liên kết 

thành nhóm có tổ chức nhằm thoả mãn nhu cầu ngày 

càng tăng

- Mô hình quốc gia hiện đại 

được coi là bắt đầu từ sau 

Hiệp ước Westphalia 1648

- Quốc gia rất đa dạng và   

khác nhau
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Dấu hiệu của Quốc gia

• Dấu hiệu hình thức

- Lãnh thổ xác định

- Tập hợp dân cư 

- Nhà nước cai quản dân cư trên lãnh thổ

• Dấu hiệu bản chất

- Chủ quyền về đối nội

- Độc lập về đối ngoại

• Dấu hiệu pháp lý

- Sự công nhận quốc gia của quốc gia khác
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Dấu hiệu khác của Quốc gia
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Khái niệm Quốc gia

Quốc gia là một thực thể pháp lý quốc tế và phải có 

các đặc tính sau: Một dân cư thường xuyên, một lãnh 

thổ xác định và một chính phủ có khả năng duy trì sự 

kiểm soát hiệu quả trên lãnh thổ của nó và tiến hành 

quan hệ quốc tế với quốc gia khác.

Công ước Montevideo về 

Quyền và Nghĩa vụ của 

Quốc gia (1933)
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Quốc gia hiện nay 193 nước

9 vùng lãnh thổ
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2.2. Chủ quyền Quốc gia (Sovereignty)

Lịch sử:

• Phát sinh cùng với sự hình thành nhà nước

• Gắn liền với quá trình quốc gia

Khái niệm: Chủ quyền quốc gia là quyền tối cao 

của một nhà nước độc lập thực hiện các chức 

năng đối nội và đối ngoại của mình

Nội dung cụ thể:

• Toàn quyền hoạch định và thực thi chính sách 

đối với cư dân và trên lãnh thổ của mình

• Độc lập trong hoạch định CSĐN
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Ví dụ
Đối nội Đối ngoại

(Không bị can thiệp nội bộ) (Bình đẳng)

Quyền lựa chọn 

con đường và 

chế độ

Quyền xây 

dựng luật pháp

Quyền đề ra và 

thực thi chính sách

Quyền ký kết 

điều ước QT

Quyền lựa chọn

đối tác

Quyền lựa chọn

phươg thức và

biện pháp QH
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Chủ quyền quốc gia trong QHQT

• Đối với lợi ích quốc gia 

Chủ quyền là sự tự do của quốc gia        trở thành lợi 

ích quốc gia cơ bản

• Đối với môi trường quốc tế

Để duy trì chủ quyền nên không muốn ai ở trên đầu  

trở thành cơ sở duy trì tình trạng vô chính phủ

• Đối với xung đột QHQT

Quốc gia có xu hướng bảo vệ và phát huy chủ quyền 

của mình trở thành nguồn của xung đột
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2.3. Lợi ích Quốc gia (National Interest)

Lịch sử: 

• Phát sinh cùng với sự hình thành nhà nước

• Phát triển cùng với quá trình quốc gia 

Khái niệm: Những lợi ích chủ yếu của quốc gia có 

chủ quyền trong quan hệ với bên ngoài

• Lợi ích của toàn xã hội quốc gia (hay bộ phận) 

• Biển hiện trong quan hệ đối ngoại
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Lợi ích quốc gia trong QHQT

• Là định hướng chính sách và hành vi của quốc gia 

trong QHQT 

• Lợi ích quốc gia giống nhau       Tạo điều kiện 

cho hợp tác và hội nhập

• Lợi ích quốc gia mâu thuẫn Tạo ra xung đột, 

chiến tranh và phức tạp trong QHQT

• Được sử dụng như phương pháp nghiên cứu QHQT
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2.4. Vai trò chủ thể QHQT của quốc gia

• Tham gia QHQT nhiều nhất (lâu đời nhất, liên tục 

nhất, rộng nhất)

• Mục đích trong QHQT lớn nhất (mạnh mẽ nhất, 

thường xuyên, bao trùm mọi mặt đời sống)

• Khả năng thực hiện QHQT lớn hơn nhiều (sức 

mạnh tổng hợp, phương tiện thực hiện, có tính tự 

trị cao)

• Ảnh hưởng quốc tế lớn nhất (rộng khắp, mạnh mẽ 

và sâu sắc, hình thành luật lệ quốc tế)

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


18

Quốc gia là chủ thể QHQT 

cơ bản và quan trọng nhất
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Các vấn đề tranh luận chính

• Quốc gia là chủ thể nhất thể (Unitary Actor) trong 

hoạt động QHQT của mình? 

• Quốc gia là chủ thể có lý trí (Rational Actor) trong 

chính sách đối ngoại? 

• Vai trò của Quốc gia là Chủ thể QHQT cơ bản và 

quan trọng nhất? 

• Quốc gia vững bền hay sẽ giảm sút và tiêu vong?
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1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHỦ THỂ QHQT

2. QUỐC GIA

3. CHỦ THỂ PHI QUỐC GIA

3.1. Tổ chức quốc tế

• Khái niệm

• Phân loại

• Quá trình hình thành và phát triển

3.2. Công ty Xuyên quốc gia

3.3. Một số chủ thể phi quốc gia khác

3.4. Vai trò chủ thể phi quốc gia trong QHQT

BÀI 2: CHỦ THỂ QHQT
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3.1.Tổ chức quốc tế (International Organization)

Khái niệm

- Dấu hiệu của TCQT

• Ý chí hợp tác được thể hiện trong các văn bản 

thành lập (tuyên bố chung, hiệp định,…)

• Bộ máy thường trực (ban thư ký, uỷ ban thường 

trực,…) giúp duy trì hoạt động thường xuyên, 

• Có tính tự trị và thẩm quyền đối với các quyết 

định của mình (do các thành viên thoả thuận)

• Có thành viên từ hai quốc gia trở lên
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- Khái niệm: Tổ chức quốc tế 

là thể chế có thẩm quyền xác 

định, được thành lập trên cơ 

sở thoả thuận và nhằm mục 

đích hợp tác qua biên giới”

Ý chí hợp 

tác

QUỐC TẾ

TỔ CHỨC

Bộ máy 

thường 

trực

Tự trị và 

thẩm 

quyền
Thành viên 

trên 2 
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Phân loại:

• Cách 1: dựa trên lĩnh vực hoạt động chức năng

- TCQT đơn chức năng 

(chuyên môn) hoạt động 

trong một lĩnh vực chuyên 

môn

- TCQT đa chức năng 

(chức năng chung) hoạt 

động đồng thời trong  

nhiều lĩnh vực khác nhau
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• Cách 2: dựa trên địa bàn hoạt động

- TCQT toàn cầu hoạt 

động trên quy mô toàn cầu

- TCQT khu vực (hay địa phương) hoạt động  trên 

quy mô khu vực hay địa phương nào đó

• Liên lục địa (Intercontinental)

• Khu vực (Regional) 

• Tiểu vùng (Subregional)
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• Cách 3: dựa trên chế độ thành viên

- TCQT công (public) có thành viên là quốc gia

Trên góc độ QHQT, là TCQT liên chính  phủ

(Intergovernmental Organization - IGO)

- TCQT tư (private) có thành viên là cá nhân và nhóm 

Trên góc độ QHQT, là TCQT phi chính phủ

(International Nongovernmental Organization - INGO)
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NATO ASEM APEC

EU AU                      OAS                 ASEAN

TCQT liên chính 

phủ (IGO)

UN WTO
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TCQT phi chính phủ (INGO)
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Quá trình hình thành và phát triển

• Các uỷ ban sông ngòi Châu Âu 

- Uỷ ban TƯ về thuỷ vận sông Rhine 1815

- Uỷ ban sông Danube 1856

• Liên hiệp quốc tế 

- Liên minh Điện tín quốc tế 1865 

- Liên minh Bưu điện toàn cầu 1874

• Phát triển mạnh trong thế kỷ XX

1909 2006

IGO 37 246

INGO 176 7.306
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3. Chủ thể phi quốc gia

3.2. Công ty Xuyên quốc gia (Transnational 

Corporation - TNC)

• Khái niệm

• Phân loại

• Quá trình hình thành và phát triển
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3.2. Công ty Xuyên quốc gia

Khái niệm

- Dấu hiệu của TNC

• Tổ chức kinh doanh (là loại hình doanh 
nghiệp có chức năng kinh doanh, mục đích lợi 
nhuận)

• Sở hữu đa quốc gia (vốn thuộc chủ đầu tư từ 
nhiều nước) 

• Quốc tế hoá hoạt động kinh doanh (sản xuất, 
phân phối, quản lý diễn ra trên nhiều nước)
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- Khái niệm

Công ty Xuyên quốc gia là những tổ chức kinh doanh 

có quyền sở hữu hoặc hoạt động kinh doanh diễn ra 

trên địa bàn nhiều quốc gia

CÔNG TY

XUYÊN 

QUỐC GIA
Quốc tế hoá 

hoạt động kinh 

doanh

Tổ chức 

kinh doanh

Sở hữu đa 

quốc gia
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Phân loại

• Cách 1dựa trên mức độ tổ chức và liên kết 

- Cartel, Syndicat, Trust, Concern, Conglomerate

• Cách 2 dựa trên nguồn vốn và hoạt động  

- Công ty Đa quốc gia và Công ty Xuyên quốc gia 

• Cách 3 dựa trên sự tiếp cận thị trường thế giới 

- Công ty Sắc tộc trung tâm (Ethnocentric Corp.) 

- Công ty Đa trung tâm (Polycentric Corp.)

- Công ty Khu vực trung tâm (Regioncentric Corp.)

- Công ty Địa trung tâm (Geocentric Corp.)
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Quá trình hình thành và phát triển

- Đầu thế kỷ 17: công ty Đông Ấn, Hudson Bay…

- Thời kỳ CNĐQ: phát triển mạnh mẽ, tác động 

nhiều đến QHQT

- Sau 1945: phát triển mạnh ở các nước tư bản, sự 

nghi ngờ ở Thế giới thứ Ba

- Sau CTL: phát triển mạnh (số lượng, mở rộng quy 

mô hoạt động, mức độ quốc tế hoá cao, sức mạnh 

kinh tế lớn, vai trò đối với phát triển, sự thừa nhận 

vai trò tích cực)
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Sự phát triển của TNC 

sau Chiến tranh lạnh

0

100

200

300

400

500

600

700

Đầu 1990s Năm 2004

Số lượng TNC

(nghìn)

Số lượng chi

nhánh nước

ngoài (nghìn)37 70

170

690
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TNC
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3. CHỦ THỂ PHI QUỐC GIA

3.3. Một số chủ thể phi quốc gia khác

Tổ chức tôn giáo: Giáo hội Kito giáo, Hội đồng 

thế giới các nhà thờ Tin Lành, Nhà thờ Hồi 

giáo,…

Nhóm sắc tộc: ly khai, đòi lại đất,…

Tổ chức tội phạm quốc tế: Al Queda,…

Chính quyền địa phương Chủ thể dưới

Cá nhân quốc gia
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3. CHỦ THỂ PHI QUỐC GIA

3.4. Vai trò của các chủ thể phi quốc gia 

trong QHQT

- INGO, TNC,… có phải là chủ thể QHQT?

- Chủ thể nào quan trọng hơn hiện nay?

- Quan niệm về vai trò của chủ thể phi quốc gia 

trong QHQT
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INGO, TNC,… có phải là chủ thể QHQT?

DẤU HIỆU INGO TNC

Tham gia

Từ cuối TK 19

Đa lĩnh vực

Rộng khắp

Từ đầu TK 17

Kinh tế quốc tế

Sâu sắc

Mục đích Hợp tác chức năng Lợi nhuận

Năng lực

Tài chính riêng

Thẩm quyền riêng

Độc lập tương đối

Tài chính riêng

Thẩm quyền riêng

Tự chủ kinh doanh

Ảnh hưởng Tiếng nói tăng Chi phối kinh tế
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So sánh với Quốc gia

Dấu hiệu INGO TNC Quốc gia

Tham gia
Cuối TK 19

KT-VH-XH

Đầu TK 17

Kinh tế

Khi có QG

Mọi lĩnh vực 

Mục đích
Hợp tác cụ 

thể
Lợi nhuận Đa mục đích

Năng lực
Nhỏ bé, phụ 

thuộc QG

Kinh tế, phụ 

thuộc QG

Mạnh, toàn 

diện và độc 

lập hơn

Ảnh 

hưởng
Hạn chế Hạn chế

Chi phối mọi 

mặt
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Quan niệm về vai trò của chủ thể phi 
quốc gia trong QHQT

• Chủ nghĩa Hiện thực: không tính đến

• Chủ nghĩa Hiện thực Mới: chú ý hơn, cho đó chỉ 
là cách thức hỗ trợ CSĐN

• Chủ nghĩa Tự do: chưa quan tâm và coi nhẹ

• CNTD Mới: coi như cơ sở lý luận và thực tiễn 

- QHQT đa chủ thể, chủ thể phi quốc gia đang tăng

- Đang làm xói mòn chủ quyền quốc gia, làm giảm 
vai trò của quốc gia

- Giúp tăng phụ thuộc lẫn nhau và hợp tác quốc tế

- Góp phần tạo cộng đồng và xã hội quốc tế
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CHỦ THỂ QHQT

Các vấn đề chính trong bài 2

• Đặc trưng và khái niệm chủ thể QHQT

• Dấu hiệu và khái niệm Quốc gia

• Khái niệm và vai trò Chủ quyền quốc gia trong QHQT

• Khái niệm và vai trò Lợi ích quốc gia trong QHQT

• Vai trò chủ thể QHQT của Quốc gia

• Khái niệm và phân loại tổ chức quốc tế

• Khái niệm và phân loại TNC

• Vai trò của chủ thể phi quốc gia trong QHQT

• Các quan niệm khác nhau về vai trò chủ thể phi QG
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


42

CHỦ THỂ QHQT
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